
 Diện 

tích  

tổng 

thửa 

 Phần 

trong 

QH 

Phần 

ngoài 

QH

1 104 104 1 1435 589,5 2,7 586,8 CLN VT 3                       63.000   

2 111 111 1 1812 607,4 231,7 375,7 CLN VT 3                       63.000   

3 2

Hộ bà Bùi Thị Đào và 

những người thừa kế 

hợp pháp của bà Bùi 

Thị Đào (hiện nay bà 

Bùi Thị Đào đã chết)

1973 051173010692

Thôn Liêm 

Quang, xã 

Đông Sơn

111 111 1 1811 225,7 85,7 140,0 CLN VT 3                       63.000   

4 3

Hộ ông Thới Mai và 

những người thừa kế 

hợp pháp của ông Thới 

Mai (hiện nay ông Thới 

Mai đã chết)

1963 051063010697

Thôn Liêm 

Quang, xã 

Đông Sơn

111 111 1 1810 1.359,6 1.171,6 188,0 CLN VT 3                       63.000   

5 4 Hộ ông Nguyễn Rơi 1968 051068012397

Thôn Liêm 

Quang, xã 

Đông Sơn

111 111 1 1813 91,0 90,2 0,8 CLN VT 3                       63.000   

6 5
Hộ ông Phan Quới và 

bà Quảng Thị Hà
1968 051068020179

Thôn Liêm 

Quang, xã 

Đông Sơn

111 111 1 34 824,0 181,1 642,9 LUC VT 3                       63.000   

7 111 111 1 1613 1.007,9 13,5 994,4 RSX VT 3

 Không tìm thấy thửa 

đất trên bản đồ thực 

hiện dự án 

8 112 112 1 161 628,0 3,1 624,9 LUC VT 3                       63.000   

Số 

hồ 

sơ

Họ và tên

 chủ sử dụng đất

Căn cước 

công dân

Địa chỉ 

thường trú

Năm 

Sinh

1970

Hộ ông Võ Kế Nuôi, bà 

Phạm Thị Thuỷ
6

1 Hộ ông Phạm Dung 051070026835

Tờ 

bản 

đồ 

địa 

chính 

(mới)

          

DANH SÁCH  CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

     DỰ ÁN: TRỤ SỞ CÔNG AN XÃ BÌNH TÂN PHÚ 

(THUỘC DỰ ÁN XÂY XỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHO CÔNG AN XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI) 

     ĐỊA ĐIỂM: XÃ ĐÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI  

Ghi 

chú

 (Kèm theo Công văn số:         /UBND ngày        tháng       năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Đông Sơn) 

T

T
Tờ 

bản 

đồ 

dự án

Số 

thửa

Diện tích  (m
2
)

Loại 

đất

 Thông tin, số liệu do Trung tâm Phát triển quỹ đất

Chi nhánh khu vực Bình Sơn cung cấp 
UBND xã cung cấp 

thông tin về giá đất 

theo Nghị quyết số 

40/2025/NQ-HĐND 

ngày 30/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh

Vị trí, 

khu 

vực

Tờ bản 

đồ địa 

chính 

(cũ)

1960 051060004010

Thôn Liêm 

Quang, xã 

Đông Sơn

Thôn Liêm 

Quang, xã 

Đông Sơn

1



 Diện 

tích  

tổng 

thửa 

 Phần 

trong 

QH 

Phần 

ngoài 

QH

Số 

hồ 

sơ

Họ và tên

 chủ sử dụng đất

Căn cước 

công dân

Địa chỉ 

thường trú

Năm 

Sinh

Tờ 

bản 

đồ 

địa 

chính 

(mới)

Ghi 

chú

T

T
Tờ 

bản 

đồ 

dự án

Số 

thửa

Diện tích  (m
2
)

Loại 

đất

 Thông tin, số liệu do Trung tâm Phát triển quỹ đất

Chi nhánh khu vực Bình Sơn cung cấp 
UBND xã cung cấp 

thông tin về giá đất 

theo Nghị quyết số 

40/2025/NQ-HĐND 

ngày 30/12/2025 của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh

Vị trí, 

khu 

vực

Tờ bản 

đồ địa 

chính 

(cũ)

9 7
Ông Phạm Minh Tiển 

và bà Phạm Thị Sĩ
1970 051070024527

Thôn Liêm 

Quang, xã 

Đông Sơn

112 112 1 95 377,0 120,5 256,5 LUC VT 3                       63.000   

10 8
Hộ ông Phạm Minh 

Tiển, bà Phạm Thị Sĩ
1970 051070024527

Thôn Liêm 

Quang, xã 

Đông Sơn

112 112 1 94 570,0 495,6 74,4 LUC VT 3                       63.000   

11 9 Hộ ông Thới Cảnh 1962 051062007344

Thôn Liêm 

Quang, xã 

Đông Sơn

112 112 1 93 438,0 21,5 416,5 LUC VT 3                       63.000   

6.718,1 2.417,2 4.300,9 Tổng cộng 

2
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